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*Liên hệ tác giả: 
Nhận ửa xong /2021, chấp nhận đăng 

So sánh phương pháp dầm và phương pháp giàn trong tính toán dầ
ố

ễ ữ ấ ố ệ
Trường Đạ ọ ế ồ
Công ty TNHH Tư ấ ự ả

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Dầm cao
Phá hoại cắt
Giàn ảo
Chống và giằng
Cánh tay đòn

ầ ó ỷ ệ ữ ề à chiều dài nhị ớn hơn nhiề ớ á ầm thông thường, chẳng hạn 
như dầm chuyển chịu tải trọng từ các cột tầng trên. Yêu cầu quan trọng trong thiết kế dầm cao bê tông cốt 
thép là đảm bảo khả năng chịu cắt. Bên cạnh đó, dầm cao cần được thiết kế kháng uốn và chịu lực cục bộ 
tại các vùng có lực tập trung. Dầm cao có thể được thiết kế bằng phương pháp giàn ảo, trong đó kết cấu 
dầm được thay thế bằng các thanh chống chịu nén và thanh giằng chịu kéo liên kết với nhau tại các nút để 
truyền lực. Thiết kế kháng uốn cho dầm cao còn có thể được thực hiện đơn giản như đối với dầm thông 
thường với cánh tay đòn mô men được hiệu chỉnh để kể đến sự phân bố phi tuyến của biến dạng dọc trục. 
Bài báo này khảo sát các dầm cao có tỷ lệ nhịp trên chiều cao thay đổi từ 1 đến 3. Diện tích cốt thép xác 
định từ các mô hình giàn ảo được so sánh với kết quả tính theo dầm thông thường hoặc theo dầm có cánh 
tay đòn mô men được hiệu chỉnh. Từ đó, bài báo đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ nhịp trên chiều cao đến kết 
quả của các phương pháp thiết kế dầm cao.

Giới thiệu

ầ à ạ ấ ệ ó ỷ ệ ữ ề ế ệ à
ề ị ớn hơn nhiề ớ á ầm thông thườ ộ ố

ứ ụ ổ ế ủ ế ấ ầ ố
ế ể ủ ầ ể ầ ột, đài cọ

ạ ắ ạ ại đầ ầ ế ế
ầ ề ế ệ ần đượ ọn để ầ ảo đả ả

năng chị ự ắ ớ ấ ạ ắ ả ụng đồ ờ
ủ ự ắ ốn, đô ị ảnh hưở ủ ự ọ

ắ ả năng chị ắ ầm cao đượ ế ế để
đả ả ả năng chị ố ả năng chị ự ủ ố ự
ự ạ ụ ộ ạ ị trí đặ ả ọ ậ ự ố ứ
ấ à ế ạ ặ ắ ầ ó ững thay đổ á ẳ

ớ ầm thông thường. Do đó, giả ế ế ệ ẳ
ầm thông thườ ò í ợ ầ

ả ẩ ế ế ủa Anh BS 8110 cũ
ầ ế ị ả ữ ệ

ệt [2]. Hướ ẫ ủ Ủy ban bê tông châu Âu CEB quy đị ỷ ệ
ữ ị ề ế ệ ủ ầ ≤ 2 

ớ ầm đơn giả ≤ 2,5 vớ ầ ụ ẩ ế
ế ủ Ấn Độ IS 456 cũng sử ụng quy đị ớ ị

đượ ấ ằ ị ỏ hơn giữ ả ụ ố ự
ầ ị ủ ẩ 2 đị

nghĩa dầ ầ ề ị ỏ hơn ba lầ ề ế
ệ ẩ ỳ ACI 318 định nghĩa dầ ấ ệ
ị ả ụ ở ộ ặ ối đỡ ở ặt đố ệ
ố ị ữ ị trí đặ ả ố ự ụ ể hơn, 

 

ẩ quy đị ộ ấ ện đượ ầ
≤ 4 hoặ ≤ 2 vớ ị ủ ề ế ệ

ả ừ ố ựa đến điểm đặ ủ ả ọ ậ
[6]. Tương tự ẩ Úc AS 3600 quy đị ớ ạ ủ ỷ
ố ầ ằ ớ ầ ằ ớ ầm đơn 
ả ằ ầ ụ

ết này so sánh các phương pháp phân tích và thiế ế ầ
cao BTCT đượ ế ị ẩ ố ế

ế ả ố ả ầ ớ ỷ ệ
ị ều cao thay đổ ẽ đượ ế ậ
ẩ ỳ để ộ ự ộ ậ ủ ả

ừ đó, ảnh hưở ủ ỷ ệ ị ều cao đế ự ề
ệ ốt thép xác đị ừ các phương pháp tính toán đơn giả

thông thườ ới phương pháp giàn ả ẽ được đánh giá. 

2. Các phương pháp tính toán dầm cao
2.1. Phương pháp chố ằ

Phương pháp giố ằ ộ
ả ủa phương pháp giàn ả ế ế

ế ấ ế ứ ẩ ế ế ế ấ ệ
ủ ệt Nam chưa có nhữ ỉ ẫ ụ ể ề phương pháp nà

Trong khi đó, n ề ẩ ố ế ế ế ầ
phương pháp chố ằng  như tiêu chuẩ

ẩ ỳ ẩ ẩ
ẩ

ể ễ ộ ầm cao đơn giả ị
ự ập trung trong đó kế ấ ầm đượ ế ằ ộ

tương đương với các vùng nén và vùng kéo được đạ ệ ở
ố ằ ế ớ ạ ộ ự

tính đượ ầ ử ố ị ằ
ị ẽ được dùng để xác đị ệ ố ể ả

năng chị ự ầ ử ố lượ ạ ụ
ạ ứ ấ hau và đượ ế ế

theo các quy định tương ứ ụ ớ
ần lượ ị ị

ả ố ằ

Phương pháp STM dựa trên đị ận dướ ủ ế ẻ
thường ướ lượ ả năng chị ự ủ ế ấ ấp hơn so vớ

ự ế ứ ề ộ ố ệ ớ ầ
ỗ ỗng đượ ế ế theo phương pháp STM đã kiể ứ

độ ủa phương pháp này; kế ả ệ ấ ả
ọ ạ ự ế ớn hơn tả ọ ế ế ủ ầ
ế ố ảnh hưởng đáng kể đế ự ể ế ứ
ầ ề ế ệ ỷ ố ị ị ắ ề

toán, cường độ ị ủ ố ố ị ắ
ần đây có nghiên cứ ả ế ạ ầm cao và đề ấ

ỉ ố ố ọ ốt thép đai tậ ạ ế
ệ ủ ố ằ ố ố

theo hướ ẫ ủ ẩ ẫ đế ế ệ ố
ả ọng lượ ả ầ

ớ ầm cao đượ ế ế theo phương pháp STM, tiêu chuẩ
ACI 318 [6] quy định cường độ ị ệ ụ ủ

ống và trong vùng nút được xác đị ần lượ
ể ứ

β f’
β f’

đó f’ ấp độ ề ị ủ ớ ố
ệ ố β ể ứ đượ ấ ằ ế ệ

không đổ ố ề ằ ố ề ộ ở
ữ ớn hơn chiề ộ ở hai đầ ố ổ ớ

điề ện thanh đượ ố trí đủ ố ị ứ ấ
ằ ố ề ộ ở ữ ớn hơn chiề
ộ ở hai đầu khi không có đủ ố ị ứ ấ ớ

ệ ố β đượ ấ ằng 1 cho nút đượ ở
ố ệ ặ ằ ộ
ằ ằ ừ ằ ở

f’ ≤ 42 MPa, điề ện để ấ β
ẽ đượ ỏ ế ệ ả ủ ớ

ố ắ ụ ủ ố ỏa điề ệ
∑ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼𝑖𝑖 ≥ 0,003

trong đó ệ ố ụ ớ ứ ớ
ả ắ ố ạ ộ  ớ ụ

ố ố ể đượ ố trí theo hai phương 
ớ   ớ ụ ố ặ ột phương vớ

 ỏ hơn 40 độ
ẩ ả năng chị ự ủ ầ ử

ố ằng và vùng nút đượ ểm tra theo điề ệ
 ≥ ớ ộ ự là độ ề ẩ 

ệ ố ảm độ ề ố ằ
ụ ể, độ ề ẩ ủ ố ị , đượ

xác đị ố ị ố
ị ố

A’ f’
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trong đó ệ ế ệ ại đầ
ị ỏ hơn giữa cường độ ị ệ ả ủ
ống và cường độ ị ệ ả ủ A’

ệ ố ị f’ ấ ằ ớ ạ ả ủ ố
ằ ả ừ đế

Độ bền tiêu chuẩn của thanh giằng chịu kéo, ,  được xác định 
theo (6) khi không dùng cốt thép ứng lực trước, với lần lượt 
là diện tích và giới hạn chảy của cốt thép. Mặt khác, diện tích của cốt 
thép chịu kéo trong thanh giằng cần lấy không nhỏ giá trị tối thiểu 

tính theo biểu thức (7). 

𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,25 √𝑓𝑓𝑐𝑐 ′𝑏𝑏𝑤𝑤𝑑𝑑
𝑓𝑓𝑦𝑦

≥  1,4
𝑓𝑓𝑦𝑦

𝑏𝑏𝑤𝑤𝑑𝑑

ề ộ ủ ằ ụ ộ
ố ố ể ấ ằ ề ộ ủ ấ ở đầ

ầm trong trườ ợ ố ịu kéo được neo vào đó. Giá trị ự
ế ớ ạ ủ ề ộ ằ được xác đị ừ điề
ệ ở ạ ứ ấ ủy tĩnh theo biể ức (8), trong đó 

ề ủ ố ứ ấ ệ ả

𝑤𝑤𝑡𝑡,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑏𝑏𝑠𝑠𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐

ầ ề ả năng chị ắ ủ ầ cao khi đượ ế ế

Kích thướ ế ệ ầ ần đượ ọn để ầ ỏa điề ệ
ự ắ ớ ạn, trướ ự ầ

ẩ ầ ự ắ ầ ầ ỏa điề
ệ ớ ề ộng sườ ề ủ ầ
 ệ ố ảm độ ề

𝑉𝑉𝑢𝑢 ≤  (0,83 √𝑓𝑓𝑐𝑐
, 𝑏𝑏𝑤𝑤𝑑𝑑)

quy đị ủ  ạ ở ố
ằ đượ ỏ hơn 25 ớn hơn 65 để ạ ế ứ

và đả ảo điề ện tương thích. Cố ị ắ ả ụng đượ
ố ặ ủ ầ ệ ố ị ắ

theo phương đứ ẳ ớ ố ọ ị ốn) không đượ
ỏ hơn 0,0025 ớ ả vượ

ệ ố ị ắ ớ ố ọ ị ố
không đượ ỏ hơn 0,0025 ớ ả không vượ

ầ ề ệ ố ị ắ
ẽ được xem như thỏ ế ớ ố ắ ụ

ủ ố ỏa điề ệ

2.3. Phương pháp đơn giản xác đị ả năng chị ố ủ ầ

ớ ầ ị ốn thông thườ ả ầ ả
ế ế ệ ẳng đượ ợ ể ễ ểu đồ

ố ế ạ ớ ả ế ế ệ ẳ ứ ấ ự ế ệ
ẳ ủ ầ ị ốn đặ ốt đơn ở ạ ớ ạ ớ

trườ ợ ạ ẻ ẩ ế ạ ự
ạ ở ị  ấ ằ ề ụ

ế ạ ố ị  Ứ ấ
ể được quy đổ ố đề ớ ố ứ

ấ ữ ật tương đương có chiề ằ ệ ố quy đổ ể
 đượ ấ ằ  f’ 

. Tính khả năng chịu uốn với giả thiết tiết diện phẳng

ừ các phương trình cân bằ ự ế ệ
đồ ờ ớ ạ  ằ ớ ả ọ

, ta tính đượ ều cao vùng nén quy đổ ể ứ
ớ ệ ố ảm độ ề  trườ ợ ạ ẻ

ệ ố ị ứ
phương pháp tính cố ả ế ủ ầ
thường đượ ọi là phương pháp dầ

𝑎𝑎 = 𝑑𝑑 − √𝑑𝑑2 − 2𝑀𝑀
𝛼𝛼𝑓𝑓′𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏

𝐴𝐴𝑠𝑠 = 𝑀𝑀
𝜙𝜙𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑑𝑑 − 𝑎𝑎/2)

ớ ầ ạ ố ạ ại không đàn hồ
ứ ấ ố ế ả ừ ục trung hòa đế

ị ẽ tăng, chiều dài cánh tay đòn nộ ự ế ệ
ả ừ ợ ự ốt thép vùng kéo đế ợ ự

ẽ ả ự ại thông thườ ả ố
ị kéo đứ ặ ị ả ẻ ấ ếm trườ ợ

ị ạ ị cánh tay đòn nộ ự ể đượ ấ ự
ự ố ứ ất đàn hồ ủ ầm cao trướ ị ạ
ừ đó, t ế ế ố ầ ớ ả ụng đặ ể đượ
ự ện đơn giản như đố ớ ầm thông thườ ớ ệ ỉ

ề tính toán cánh tay đòn mô men và phạ ố ố ị
ướ ẫ ủ ệ ộ ứ

ệ ự đề ị tính cánh tay đòn ể
ức (12), trong đó ị ỏ hơn giữ

ớ ầm đơn giả
ớ ầ ụ

Theo hướ ẫ ủ Ủ
ệ ữa cánh tay đòn ớ ị ề , đố

ớ ầm đơn giả
)    khi 1 ≤ ≤ 2
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ống và cường độ ị ệ ả ủ A’
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ố ố ể ấ ằ ề ộ ủ ấ ở đầ

ầm trong trườ ợ ố ịu kéo được neo vào đó. Giá trị ự
ế ớ ạ ủ ề ộ ằ được xác đị ừ điề
ệ ở ạ ứ ấ ủy tĩnh theo biể ức (8), trong đó 
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ự ắ ớ ạn, trướ ự ầ

ẩ ầ ự ắ ầ ầ ỏa điề
ệ ớ ề ộng sườ ề ủ ầ
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quy đị ủ  ạ ở ố
ằ đượ ỏ hơn 25 ớn hơn 65 để ạ ế ứ
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2.3. Phương pháp đơn giản xác đị ả năng chị ố ủ ầ

ớ ầ ị ốn thông thườ ả ầ ả
ế ế ệ ẳng đượ ợ ể ễ ểu đồ

ố ế ạ ớ ả ế ế ệ ẳ ứ ấ ự ế ệ
ẳ ủ ầ ị ốn đặ ốt đơn ở ạ ớ ạ ớ

trườ ợ ạ ẻ ẩ ế ạ ự
ạ ở ị  ấ ằ ề ụ

ế ạ ố ị  Ứ ấ
ể được quy đổ ố đề ớ ố ứ

ấ ữ ật tương đương có chiề ằ ệ ố quy đổ ể
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𝑎𝑎 = 𝑑𝑑 − √𝑑𝑑2 − 2𝑀𝑀
𝛼𝛼𝑓𝑓′𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏

𝐴𝐴𝑠𝑠 = 𝑀𝑀
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ớ ầ ạ ố ạ ại không đàn hồ
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ị ẽ tăng, chiều dài cánh tay đòn nộ ự ế ệ
ả ừ ợ ự ốt thép vùng kéo đế ợ ự

ẽ ả ự ại thông thườ ả ố
ị kéo đứ ặ ị ả ẻ ấ ếm trườ ợ

ị ạ ị cánh tay đòn nộ ự ể đượ ấ ự
ự ố ứ ất đàn hồ ủ ầm cao trướ ị ạ
ừ đó, t ế ế ố ầ ớ ả ụng đặ ể đượ
ự ện đơn giản như đố ớ ầm thông thườ ớ ệ ỉ

ề tính toán cánh tay đòn mô men và phạ ố ố ị
ướ ẫ ủ ệ ộ ứ

ệ ự đề ị tính cánh tay đòn ể
ức (12), trong đó ị ỏ hơn giữ

ớ ầm đơn giả
ớ ầ ụ

Theo hướ ẫ ủ Ủ
ệ ữa cánh tay đòn ớ ị ề , đố

ớ ầm đơn giả
)    khi 1 ≤ ≤ 2

 

và đố ớ ầ ụ
)    khi 1 ≤ ≤ 2,5

ẩ ầ ể đượ ế ế ự
ố ế ạ ế ặc theo phương pháp STM. Các 

ứ cánh tay đòn ủa CEB đã xét đế ự ố ế
ạ ế ặ ự ế ứ ất, nên cũng 

được xem như đáp ứ ầ ủ ẩ ế ế
ủ Ấn Độ ] đề ụ

ản hướ ẫ ủa CEB để xác đị ố ọ
ầ ế ị ố ố

ị ạ ề ặ ọ ị ỏ
hơn) tính từ ặt đáy củ ầm, và đượ ố ị ầ
1990 cũng đề ị ấ ả ừ 0,6 đế ầ ị ỏ
hơn giữ . Trong bài báo này, phương pháp thiế ế ố

ầ ằ ệ ỉnh cánh tay đòn nộ ực đượ ọ
phương pháp dầ ệ ỉ

So sánh các phương pháp STM, BM và MBM 

ộ ầm có hai đầ ựa đơn như Hình 3(a) vớ
thướ

ầm đượ ế ế ẩ 14 và đượ
ầ ớ ỷ ố ị ủ ề
ả ọ ậ ạ ữ ị ầ ồm tĩnh tả ớ ị

ẩ ạ ả ớ ị ẩ
f’ ố

ầ ả

3.1. Thiết kế dầm cao theo phương pháp STM

Kiểm tra kích thước tiết diện dầm cao 
ổ ợ ả ọ

được dùng để tính toán độ ề ầ ả ự ố
= 2920 kN. Sơ bộ ấ , điề ện (9) đượ ỏ ớ ự
ắ ớ ấ

 (0,83) √𝑓𝑓𝑐𝑐
, 𝑏𝑏𝑤𝑤𝑑𝑑

Thiết lập mô hình chống giằng 

Sơ bộ ế ậ ả ầm như Hình 3(b) gồ
ố ề ả ọ ậ ừ ặ

ầ ố ố ự ộ ằ ị ở ặt đáy dầ
ả ết độ ủ ằ ớ ặt đáy dầ

210 mm và độ ủ ớ ặ ầ ạ
ở ố ằ  ỏ  ≥ 

ừ điề ệ ằ ự ại các nút ta xác đị ộ ự

 Nội lực thanh chống 

 Nội lực thanh giằng 

Cường độ ệ ả ủ

ố ạ ổ ớ ả ế ố ẽ
đượ ố ắ ống để ị ực kéo ngang, cường độ ệ

ả ủ ố
ể ộ ầ ủ ố ự ộ ề ả ậ

ố ầ ố ẳng đứ ế ện không đổ
Cường độ ệ ả ủ ố

ộ ạ ớ ị
ố ố

ị 17,85 MPa để ế ế ọ

ế ế ạ ố
ể ện các kích thướ ọ ủ

ả ế ặ ủa vùng nút đề ứ ấ ằ
ẳ ới phương củ ực tương ứ ả năng chị ự ủ
ầ ử ả ỏa điề ệ  ≥  ≥ ớ 

ề ủ ặt nút theo phương ngang được xác đị
ả năng chịu nén dướ ụ ủ ả ự ố ≥ 

 ả năng chị ặ ạ ố ể
nhiên đạ ầ

ớ đã tính được, các kích thướ ủ ể đượ
xác đị ừ ệ ọ ề ủ ặt nút theo phương 
đứ ề ủ ặt nút theo phương thẳ

ớ ố = 560 mm. Độ ủ ới đáy 
ầ ầ ằ ị 210 mm đã giả ế

Kích thướ

ế ế ạ ố

ề ủ ặt nút theo phương ngang được xác đị
ả năng chịu nén dướ ụ ủ ự ậ ≥ 
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 ều dài đoạ ố ự ậ ầ ớ
hơn để đả ả ả năng chị ặ ừ ệ ọ ề

ủ ặt nút theo phương thẳ ớ ố ẽ
560 mm, đúng bằ ị tính đượ ừ ều dài đườ

ủ ậ ọ ẽ ằ ấp hơn mặ
ầ ộ ả ầ ằ ị 140 mm đã 

ả ế

ế ế ằ

ừ điề ệ ≤  ệ ầ ủ ố ọ
ị ằ ới hàm lượ ố

ệ ốt thép tính đượ ớn hơn diệ ố ể
ớ hàm lượ ể ọ  ố

ớ ỗ ớ ồ  ố ị ần đượ
quy đị ủ

ố ụ ầ

ố ụ ầ ồ ốt thép theo phương đứ ố
thép theo phương ngang, đượ ự ế ố ớ ả

ỏ ≤ {
ệ ầ ố ể ủ ố ụ ỗi phương là:

ớ ỗi phương (đứ ể ọ ố  ố
ớ ớ ả tương ứ ớ

ớn hơn diệ ố ể
ạ ở ố ụng phương đứ ớ ố

 ạ ở ố ụng phương ngang vớ
ố  ừ đó điề ện (3) đượ ỏ ớ 



3.2. Tính cốt thép dọc theo phương pháp đơn giản BM 

ầ ầm thông thườ ớ
ấ ạ ữ ị ều cao quy đổ ủ
ố ứ ấ ữ ậ ệ

ố ọ ị ấp hơn 
ớ ị tính theo phương pháp STM. 

3.3. Tính cốt thép dọc theo phương pháp đơn giản MBM

Để ố ọ ầm cao theo phương pháp tương tự
như đố ớ ầm thườ ể ức (11) đượ ế ạ
trong đó cánh tay đòn mô men đượ ệ ỉ ứ ủ

𝐴𝐴𝑠𝑠 =
𝑀𝑀

𝜙𝜙𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠𝑧𝑧
ứ ớ

vào (15) tính đượ ệ ố
ấp hơn 11 ớ ị tính theo phương pháp STM. Tuy nhiên 

ế ấ ế ị ủ CEB 90 thì phương pháp MBM 
ẽ ỉ ệ ới phương pháp 

ề

4. Ảnh hưởng của thông số đến kết quả tính toán cốt thép 
dọc theo các phương pháp

ố ằ ầ ộ ịp, hai đầ ự
đơn, chị ộ ự ậ ở ữ ặ ủ ầ tương tự

đượ ế ậ ớ ị ỷ ố thay đổ
ả ừ 1 đế ớ ỗi trườ ợ ị ề ề

ế ệ ề ộ ế ệ , kích thướ ố ự ả ọ
được điề ỉ ợ ừ ả

ả ắ ố ệu đầ ế ả ệ ố
ọ ị ở ặt đáy củ ầ f’

ố theo phương pháp chố ằ
phương pháp dầ ệ ỉ ớ ứ
phương pháp dầm thông thườ ế ả theo phương pháp 

ới điề ệ ổ ≤ 0,7 theo CEB 90 cũng đượ
ả ấ tăng từ 1 đế 

ữ ố ằ ả ừ ố ỏa điề
ệ  ằ ả ừ đế ế ị ủ

ằ ạ ế ứt và đả ả điề ệ tương thích. Hàm lượ
ố ọ ) tính được trong các trườ ợ ả ằ

ả ừ % đế ớn hơn hàm lượ ầ ố
ể

ể ệ ỷ ệ ữ ệ ố nh theo phương 
ầ ớ tính theo phương pháp ớ ỗi trườ ợ
ị ố đã đượ ẩn hóa thành 1 đơ ị để

ệ ới các phương pháp khác ế ả ấ ểu đồ ứ
ới trườ ợ ầm thườ ần như là đườ ẳ ứ ự

ệ ữa phương pháp BM và phương pháp STM hầu như là 
không thay đổ ặ ỷ ệ ế ừ 1 đế ị

ấp hơn kế ả ả % đế ứ
phương pháp BM thiên về ể

ị cánh tay đòn mô men đượ ệ ỉnh theo hướ
ẫ ủa CEB 70 thì phương pháp MBM cho giá trị ớn hơn từ

đế ới phương pháp STM không vượ
ự ệ ẽ ả ầ tăng, thậ ớ

= 3 thì lượ ố ẽ ít hơn 30 ới phương 
ế ị ố đượ ấy không vượ

ế ị ủ ự ệ ữ ầ
≥ 2 chỉ ả
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hơn để đả ả ả năng chị ặ ừ ệ ọ ề
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560 mm, đúng bằ ị tính đượ ừ ều dài đườ

ủ ậ ọ ẽ ằ ấp hơn mặ
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ớ ỗi phương (đứ ể ọ ố  ố
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ố  ừ đó điề ện (3) đượ ỏ ớ 
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3.2. Tính cốt thép dọc theo phương pháp đơn giản BM 

ầ ầm thông thườ ớ
ấ ạ ữ ị ều cao quy đổ ủ
ố ứ ấ ữ ậ ệ

ố ọ ị ấp hơn 
ớ ị tính theo phương pháp STM. 

3.3. Tính cốt thép dọc theo phương pháp đơn giản MBM

Để ố ọ ầm cao theo phương pháp tương tự
như đố ớ ầm thườ ể ức (11) đượ ế ạ
trong đó cánh tay đòn mô men đượ ệ ỉ ứ ủ

𝐴𝐴𝑠𝑠 =
𝑀𝑀

𝜙𝜙𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠𝑧𝑧
ứ ớ

vào (15) tính đượ ệ ố
ấp hơn 11 ớ ị tính theo phương pháp STM. Tuy nhiên 

ế ấ ế ị ủ CEB 90 thì phương pháp MBM 
ẽ ỉ ệ ới phương pháp 

ề

4. Ảnh hưởng của thông số đến kết quả tính toán cốt thép 
dọc theo các phương pháp

ố ằ ầ ộ ịp, hai đầ ự
đơn, chị ộ ự ậ ở ữ ặ ủ ầ tương tự

đượ ế ậ ớ ị ỷ ố thay đổ
ả ừ 1 đế ớ ỗi trườ ợ ị ề ề

ế ệ ề ộ ế ệ , kích thướ ố ự ả ọ
được điề ỉ ợ ừ ả

ả ắ ố ệu đầ ế ả ệ ố
ọ ị ở ặt đáy củ ầ f’

ố theo phương pháp chố ằ
phương pháp dầ ệ ỉ ớ ứ
phương pháp dầm thông thườ ế ả theo phương pháp 

ới điề ệ ổ ≤ 0,7 theo CEB 90 cũng đượ
ả ấ tăng từ 1 đế 

ữ ố ằ ả ừ ố ỏa điề
ệ  ằ ả ừ đế ế ị ủ

ằ ạ ế ứt và đả ả điề ệ tương thích. Hàm lượ
ố ọ ) tính được trong các trườ ợ ả ằ

ả ừ % đế ớn hơn hàm lượ ầ ố
ể

ể ệ ỷ ệ ữ ệ ố nh theo phương 
ầ ớ tính theo phương pháp ớ ỗi trườ ợ
ị ố đã đượ ẩn hóa thành 1 đơ ị để

ệ ới các phương pháp khác ế ả ấ ểu đồ ứ
ới trườ ợ ầm thườ ần như là đườ ẳ ứ ự

ệ ữa phương pháp BM và phương pháp STM hầu như là 
không thay đổ ặ ỷ ệ ế ừ 1 đế ị

ấp hơn kế ả ả % đế ứ
phương pháp BM thiên về ể

ị cánh tay đòn mô men đượ ệ ỉnh theo hướ
ẫ ủa CEB 70 thì phương pháp MBM cho giá trị ớn hơn từ

đế ới phương pháp STM không vượ
ự ệ ẽ ả ầ tăng, thậ ớ

= 3 thì lượ ố ẽ ít hơn 30 ới phương 
ế ị ố đượ ấy không vượ

ế ị ủ ự ệ ữ ầ
≥ 2 chỉ ả

 

Bảng 1. Các trường hợp dầm cao được khảo sát
Cốt thép đáy dầm, 

≤ 0,7

ệ ố
thay đổ

5. Kết luận

ầ ần xét đế ự ố ế
ủ ế ạ ọ ụ ề ầ Bài báo đã so sánh 

phương pháp giàn với các phương pháp dầm đơn giả ế ế
ầ ế ả ầ ớ ỷ ệ ị

ề ằ ả ừ 1 đến 3 và hàm lượ ố ọ
ằ ịu kéo đế ấy phương pháp chố

ằ ả ệ ố ọ ị ố ớn hơn khoả
ới phương pháp tính kháng uố ầm BTCT thông thườ

ầm đơn giả ị ự ậ ở ữ ị ế
tay đòn mô men trong phương pháp dầm đượ ệ ỉnh theo hướ
ẫ ủa CEB 70 đồ ờ ấ ớn hơn 0,7 lầ ề ầ

theo đề ị ủa CEB 90 thì lượ ốt thép tính đượ ừ phương 
ẽ ề ặ ầ ằ ới phương pháp ả

ớ ầ ế ỹ sư thiế ế thì phương pháp dầ ẽ đơn giản hơn và 
ộc hơn s ớ ả Do đó, phương 

ầ ớ ệ ỉ ợ ề cánh tay đòn mô men có thể

được dùng để tính toán sơ bộ ố ọ ầ ỷ ệ ị
ề ạ ả ọng tương tự như dầm đã khả

ới độ ấ ận đượ

ệ ả
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*Liên hệ tác giả: 
Nhận ửa xong /2021, chấp nhận đăng 15/01/2022

Đánh giá khả năng chịu động đấ ủ ố
phương pháp phổ ả năng

ễn Vĩnh Sáng ễn Anh Dũng ễ ọ ắ
ệu Trường Đạ ọ ỷ ợ

Trường Đạ ọ ỷ ợ

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Thiết kế tính năng
Kháng chấn
Phổ khả năng

Động đất

ế ế ế ấ ấ ựa theo tính năng (PBSD) là phương pháp thiế ế ự ệ
ền đàn hồ ịu tác độ ủa động đất, phương pháp này đang đượ ể ứ ụ ở

nướ ể ế ớ Trong khi đó, thiết kế kháng chấn theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9386 
2012 đánh giá ứng xử đàn dẻo thông qua hệ số ứng xử q còn nhiều hạn chế như chưa đánh giá được quá 
trình “phi tuyến – chảy dẻo” của kết cấu dẫn tới sự phân phối nội lực trong các cấu kiện. Trong nghiên 
cứu này, một phương pháp đánh giá “mức tính năng” của kết cấu được thiết kế theo các Tiêu chuẩn Việt 
Nam hiện hành được trình bày bằng phương pháp PBSD thông qua cơ sở lý thuyết và mô hình kết cấu.
Đây sẽ có công cụ hữu ích cho các kỹ sư khi thiết kế công trình chịu động đất theo PBSD.

ớ ệ

Theo Tiêu chuẩn TCVN 9386 [1] và Nguyễn Lê Ninh [
văn bản lịch sử ghi chép lại, từ năm 114 đến 2003 đã có 1645 trận 
động đất từ 3 độ Richter trở lên xảy ra trên lãnh thổ nước ta trong 
lịch sử. Trong thế kỷ 20 từ năm 1903 đến 1961 xảy ra 46 trận động 
đất từ cấp V trở lên (theo thang đo MSK ổ Việt Nam. 
Riêng tại khu vực Lai Châu, Sơn La, Điện Biên từ năm 1935 đến năm 
2001 đã có nhiều trận động đất lớn xảy ra Trong những năm gần đây, 
Chính phủ Việt Nam đã quan tâm nhiều đến những thiệt hại do động 
đất gây ra cho con người và các công trình xây dựng, nhất là các công 
trình có kết cấu vượt nhịp lớn như công trình cầu, các công trình nhà 
cao tầng hoặc các công trình đê, đập các nhà máy thủy điện… Từ năm 
2006 chúng ta đã có Tiêu chuẩn thiết kế công trình chống động đất 
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Vào thập niên 80 của thế kỷ XX, trên sở cơ sở lý thuyết và thực 
nghiệm, một quan điểm thiết kế kháng chấn mới đã hình thành và 
nhanh chóng đưa vào áp dụng thực tế. Theo quan điểm này, các công 
trình thiết kế có khả năng chịu các trận động đất vừa và nhỏ suốt quá 
trình tồn tại mà không bị hư hỏng, còn khi gặp động đất mạnh (trong 

vòng 50 năm trở lại) các công trình này không bị sụp đổ. Việc thiết kế 
này chia thành hai phần có quan hệ chặt chẽ: Đảm bảo cho kết cấu có 
khả năng chịu lực lớn trong miền đàn hồi; Đảm bảo cho kết cấu có 
khả năng tiêu tán năng lượng khi động đất mạnh xảy ra thông qua 
biến dạng dẻo trong giới hạn cho phép. ệ ẩ ế
ế ấ ở các nướ ế ới đề ự ự

điểm này. Dướ ụ ủa độ đấ ạ ế ấ ể
ụp đổ nhưng có thể ị ế ạ ặc dao độ ứ ặ
ấ ệ ế ấ ị hư hỏ ọ ảnh hưởng đế ệ
ế ụ ử ụ ệ ạ ận động đấ ớ
ậ ủ ế ỷ rướ ỹ ậ

ả Đài Loan, 1999) cho thấ ế ế ấ
đượ ế ế theo phương pháp kháng chấ ệ ấ

ụp đổ ấ ỏ ố lượng thương vong do động đấ
cũng không nhiề ệ ạ ề ế do động đấ
ạ ớ Ngoài ra, từ các bài học thực tiễn trong quá khứ, chúng ta 

có thể rút ra kết luận sự hư hỏng trực tiếp liên quan đến biến dạng, 
việc thiết kế chỉ dựa vào điều kiện về cường độ (strength desig
không đầy đủ.

ẩ ế ế ệ ệ ự ọ ệ ố
điề ỉ ứ ử ổ ể ặ được xem là điể


